
[bookmark: c1]BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC




Câu 1: Cho tam giác  có , , . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) 

b)  .


c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng  .




d) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Khi đó: .
Lời giải 
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai




a) Áp dụng định lý Cosin ta có: 

b) 

c) Cách 1: Áp dụng định lý Sin ta có:  

Cách 2: 

d) Ta có: .

.

[bookmark: c2]Câu 2: Cho . Khi đó:

a) .

b) .

c) .

d) Gia trị biểu thức .
Lời giải 
a) Đúng.



b) Sai.


c) Đúng.

Ta có: 
d) Đúng.

Ta có: .




[bookmark: c3]Câu 3: Cho tam giác  có , , . Khi đó:

a) .

b) Độ dài cạnh .

c) .


d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là.
Lời giải 
a) Sai.

Vì 
b) Đúng.

Ta có: 



. 
c) Đúng.



Vì 
d) Sai.

.






[bookmark: c4]Câu 4: Cho tam giác  có , ,  và   là đường cao.


a) Diện tích tam giác  bằng 

b) .

c) .

d) Tam giác  là tam giác tù.
Lời giải 
a) Sai.


Nửa chu vi tam giác  bằng .


Diện tích tam giác  bằng.
b) Đúng.
Ta có diện tích tam giác ABC bằng:


c) Đúng.
Ta có diện tích tam giác ABC bằng:

.
d) Đúng.
Ta có:

.

.

.



Vì  nên , do đó  là tam giác tù.




[bookmark: c5]Câu 5: Cho tam giác , biết , , . Khi đó:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải 
 a) Đúng.


 Ta có:   .
b) Đúng.

.
c) Sai.

. 
d) Sai.

 .

.




[bookmark: c6]Câu 6: Cho tam giáccó , và . 


a) Độ dài cạnh  là .


b) Số đo góc nhỏ nhất trong tam giác  là góc .




c) Gọi  là trung điểm của cạnh . Độ dài cạnh  là .


d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  là .
Lời giải 
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, ảnh chụp màn hình, sườn dốc  Mô tả được tạo tự động]
a) Đúng:

Theo định lí côsin trong tam giác ta có:


b) Sai: 


Ta có  nên góc  là góc lớn nhất.



Mà . Vậy góc  là góc nhỏ nhất trong tam giác .
c) Sai: 

Theo định lí côsin trong tam giácta có


d) Sai: 

Ta có .


Diện tích của tam giác  là .

Mà .




[bookmark: c7]Câu 7: Cho tam giác , biết , , .

a) Góc .

b) .


c) Diện tích tam giác  là  .



d) Độ dài phân giác trong góc  của tam giác  là .
Lời giải 
[image: A triangle with black lines and blue dots  Description automatically generated]
a) Đúng.

.
b) Sai.

Hệ thức đúng là: .
c) Sai.

.

 .
d) Đúng.

Cách 1: 



.

Cách 2: .

.




[bookmark: c8]Câu 8: Cho tam giác , biết , , .

a) .

b) .



c) Độ dài đường cao hạ từ đỉnh  là .


d) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác  là .
Lời giải 
[image: A triangle with numbers and letters  Description automatically generated]
a) Đúng.

.
b) Đúng.

.
c) Sai.

 .

.
d) Đúng.

Nửa chu vi .

Bán kính đường tròn nội tiếp: .


[bookmark: c9]Câu 9: Cho tam giác  có . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) Tam giác  là tam giác nhọn.

d) .
Lời giải 
a) Đúng.

Ta có: .
b) Đúng.
Theo công thức Hê-rông, ta có:


c) Sai.



Ta có: . Suy ra góc . Do đó tam giác  là tam giác tù.
d) Sai.

Ta thấy .



[bookmark: c10]Câu 10: Một người đứng trên đài quan sát đặt ở cuối một đường đua thẳng. Ở độ cao so với mặt đường đua, tại một thời điểm người đó nhìn thấy hai vận động viên A và B dưới các góc tương ứng là và , so với phương nằm ngang như hình vẽ.
[image: A screenshot of a math test  Description automatically generated]

a) Độ dài .


b) Diện tích tam giác được tính theo công thức.


c) Độ dài cạnhlà

d) Khoảng cách giữa hai vận động viên A và B tại thời điểm đó là
Lời giải 
a) Đúng.


Theo định lý Cosin cho tam giácthì .
b) Sai.

Ta có: .
c) Sai.


Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên đường đua.
[image: A screenshot of a math problem  Description automatically generated]

Ta có 






Xét tam giác vuông ta có .
d) Sai.


Xét tam giác vuông ta có . 

Áp dụng định lý Cosin cho tam giác có:





.



[bookmark: c11]Câu 11: Cho  có  và . Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải                                                       

	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai






[bookmark: c12]Câu 12: Cho tam giác  có . Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)

b) 

c) 

d) 
Lời giải 

	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng




Áp dụng định lí cosin trong tam giác, ta có: 

Do đó, .

.
Áp dụng định lí sin trong tam giác, ta có:


 nên .




[bookmark: c13]Câu 13: Cho tam giác  có ; ; . Khi đó

a) Tam giác  là tam giác vuông.


b) Diện tích tam giác  bằng .


c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng .


d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  bằng .
Lời giải 


a) Sai. Ta có cạnh  dài nhất và . 


b) Đúng. Ta có  và .

c) Đúng. Ta có .

d) Sai. Ta có .










[bookmark: c14]Câu 14: Giả sử  là chiều cao của tháp trong đó  là chân tháp. Chọn hai điểm ;  trên mặt đất sao cho ba điểm ; ;  thẳng hàng. Ta đo được ; ; . Các kết quả làm tròn đến hàng phần chục.
[image: Diagram  Description automatically generated]

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải 

a) Sai. Ta có .

b) Đúng. Ta có .



c) Đúng. Áp dụng định lý sin trong tam giác , ta được . Từ đó suy ra .



d) Đúng. Áp dụng hệ thức lương trong  vuông tại , ta được .






[bookmark: c15]Câu 15: Cho tam giác  có , , . Gọi  là trung điểm của .

a) .

b) .

c) .

d) .
[image: ]
Lời giải 
a) Đ

Ta có .
b) Đ


Theo định lý sine trong , ta có .
c) Đ


Theo định lý cosine trong , ta có 


 nên .
d) s

Ta có .

Hơn nữa, .

Từ đó, ta được .


[bookmark: c16]Câu 16: Cho tam giác  có  Khi đó, các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tam giác  là tam giác tù.

b) Diện tích tam giác bằng 

c) Độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A bằng 


d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  bằng 
Lời giải 




a) Sai: Vì cạnh  lớn nhất nên góc  lớn nhất, ta có  nên tam giác  nhọn. 

b) Đúng. Vì 

Diện tích tam giác . 

c) SAI: Đường trung tuyên kẻ từ đỉnh A là 


d) SAI Vì Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  bằng 


[bookmark: c17]Câu 17: Cho tam giác  có . Xét tính đúng sai các khẳng định sau

a) Ta có: 

b) Cạnh 

c) Góc 



d) Cho điểm M năm trong tam giác  biết . Khi đó cạnh 
Lời giải 
a) S

Áp dụng định lí cosin ta có  . 
b) Đ

Ta có .
c) Đ

Ta có 
d) Đ
[image: ]

Ta có 

Khi đó 
Ta được

 



[bookmark: c18]Câu 18: Cho tam giác  vuông tại , biết . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải 

	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai




a) .


b) Ta có : . Do đó .

c) Ta có .

d) Ta có:  .



[bookmark: c19]Câu 19: Gia đình bạn An cần mua gạch lát sân chơi hình tam giác có chiều dài các cạnh là . Giá thành gạch là đồng. 
[image: ]
a) Chu vi của sân chơi là 40 m.

b) Diện tích sân chơi hình tam giác là 160 .

c) Số tiền gia đình bạn An cần chi để mua gạch là  .
d) Gia đình bạn An dự định kéo đường dây điện thành một hình tròn ngoại tiếp sân chơi hình tam giác. Độ dài đường dây điện ít nhất nhà An cần dùng là 102m.
Lời giải 
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng




a) Nửa chu vi tam giác là: . Chu vi sân chơi là 80m. 

b) Diện tích tam giác là: .

c) Vậy số tiền gia đình bạn An cần chi để mua gạch là: .

d) .

Độ dài đường dây điện ít nhất nhà An cần dùng là .

[bookmark: c20]Câu 20: Cho . Khi đó:

	a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải .
ĐÁP SỐ: S-S-S-Đ


a) Vì  nên .

b) Vì .


c) Vì  nên .



Mà  và  là hai góc bù nhau nên .

d) .


[bookmark: c21]Câu 21: Cho tam giác  có . Khi đó:

a) 

b) 

b)  

d) 
Lời giải .
ĐÁP SỐ: Đ-S-S-S
a) Đúng
b) Áp dụng định lí cosin trong tam giác, ta có:

 

Do đó, .

c) Ta có .

d) Áp dụng định lí sin trong tam giác , ta có:


 nên .



[bookmark: c22]Câu 22: Cho tam giác  có  và .
Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) . Độ dài cạnh  bằng .


b) . Diện tích của tam giác  bằng .


c) . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng .


d) . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  bằng .
Lời giải 
ĐÁP SỐ: Đ-S-Đ-S

a) Đúng: Ta có . 


b) Sai: Diện tích của tam giác  là . 


c) Đúng: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là .


d) Sai:Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  là .



[bookmark: c23]Câu 23: Hai người dân đứng cách nhau  cùng nhìn lên đỉnh của một tòa nhà theo góc nhìn lần lượt là  và  . 
[image: Ảnh có chứa ảnh chụp màn hình, biểu đồ, hàng, điểm ảnh  Mô tả được tạo tự động][image: Ảnh có chứa hàng, Song song, ảnh chụp màn hình, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]
Các mệnh đề sau đúng hay sai? .




a) Góc nhìn từ đỉnh tòa nhà về hai phía  và  nơi hai người dân đang đứng là góc  có số đo . 


b) . Khoảng cách từ vị trí người  tới nóc của tòa nhà là .

c) . Chiều cao của tòa nhà là khoảng .



d) . Vì gặp sự cố nên tầng trên cùng của tòa nhà đang bị cháy. Để cứu hộ đám cháy, một xe cứu hỏa đã tiếp cận dưới chân tòa nhà và chân thang đứng cách mặt đất , chiều dài tối đa của thang xếp là . Để tiếp cận được đám cháy thì xe cứu hỏa phải đứng cách chân tòa một khoảng xa nhất là .
Lời giải 
ĐÁP SỐ: S-Đ-S-S
[image: Ảnh có chứa hàng, Song song, Hình chữ nhật, sườn dốc  Mô tả được tạo tự động][image: Ảnh có chứa hàng, ảnh chụp màn hình, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]



a) Sai: Xét tam giác  có ,  

nên .

b) Đúng: Khi đó: áp dụng định lý Sin cho tam giác  ta được:

.



c) Sai: Xét tam giác vuông  vuông tại  nên .
d) Sai: Gọi K là hình chiếu của D trên CH


Chân thang cách mặt đất  ta có: .
Khi đó, khoảng cách tới chân tòa nhà xa nhất có thể là:








[bookmark: c24]Câu 24: Lúc 6 giờ sáng, bạn  đi xe đạp từ nhà đến trường phải leo lên và xuống một con dốc . Cho biết đoạn thẳng  dài , . Biết rằng tốc độ trung bình lên dốc là  và tốc độ trung bình khi xuống dốc là .
[image: A drawing of a triangle with a number and a line  Description automatically generated with medium confidence]

a) .

b) .

c) Chiều cao h của con dốc là khoảng .
d) Bạn An đến trường lúc khoảng 6 giờ 20 phút.
Lời giải 
a) Đ


Xét tam giác  ta có: 
b) s


Áp dụng định lí  ta có: .
c) Đ


Xét tam giác vuông  ta có .

Vậy chiều cao con dốc là khoảng .
d) s

Áp dụng định lí sin ta có: .

Ta có: .

Như vậy, thời gian bạn  đi từ nhà đến trường là:


Vậy bạn An đến trường lúc khoảng 6 giờ 6 phút.


[bookmark: c25]Câu 25: Cho  có . Các khẳng định sau đúng hay sai. 

a) .

b) Số đo góc .




c) Lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Khi đó .

d) .
Lời giải 
a) S

Theo định lí cos ta có: 
b) Đ


c) S

Ta có: .


d) Đ





[bookmark: c26]Câu 26: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải 

	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a)

b) .

c) .

d) Ta có: .

Do đó: .
[bookmark: c27]Câu 27: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải 

	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai


a) Đúng

b) .

c) 

.


d) Ta có: 

.
Vậy đáp án D sai.


[bookmark: c28]Câu 28: Cho góc  thỏa mãn . Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) .


b) Rút gọn biểu thức  ta được .


c) Rút gọn biểu thức  ta được .


d) Rút gọn biểu thức  ta được .
Lời giải 
a)SAI.

Ta có  theo công thức hai góc phụ nhau.
b)SAI.

Ta có: . 

Do đó. Vậy khẳng định sai. 
c)ĐÚNG.

Ta có: 
Vậy khẳng định đúng.
d)SAI.
Ta có: 



.

Do đó . Vậy khẳng định sai. 

[bookmark: c29]Câu 29: Cho biểu thức .

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải 
a) Đúng.

Ta có: .
b) Sai.

Ta có: .
c) Sai.

Ta có: .
d) Đúng.

Ta có: .


[bookmark: c30]Câu 30: Cho góc  thoả mãn . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải 
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng




a) Vì  nên . Chọn Đúng.

b) . Chọn Đúng.

c) . Chọn Sai.

d) Ta có: 

. Chọn Đúng.


[bookmark: c31]Câu 31: Cho , . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

a) .

b) .


c) Giá trị của biểu thức  bằng .


d) Giá trị của biểu thức  bằng .
Lời giải 


a) Ta có  nên , chọn đáp án SAI.




b) Ta có  và  với  nên . Chọn đáp án SAI.

c) Ta có , chọn đáp án ĐÚNG.


d) Ta có  () nên chọn đáp án ĐÚNG.


[bookmark: c32]Câu 32: Cho , với . Xét tính đúng sai của các mệnh đề dưới đây.

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải 

	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng


a) Đúng

Ta có .



Vì  nên  suy ra .

Khi đó .

Do đó .
b) Đúng

Ta có .
c) Đúng
Cách 1: 

Ta có .

Lại có .

Khi đó .
Cách 2: 



Vì  nên , khi đó .
d) Đúng
Cách 1:

Ta có .
Cách 2: 


Ta có , . 

Khi đó .


[bookmark: c33]Câu 33: Cho , với . Xét tính đúng sai của các mệnh đề dưới đây.

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải 

	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai


a) Đúng

Ta có  .
b) Đúng

Ta có .



Vì  nên , suy ra .
c) Sai

Ta có .
d) Sai
Cách 1: 

Ta có 

.

Khi đó .
Cách 2:

Ta có .



Thay ,  vào  ta được


.
[bookmark: c34]Câu 34: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Cho . Nếu  thì .


b) Nếu  thì .


c) Cho tam giác , ta có .


d) Cho , ta có . 
Lời giải 
a) Sai.
b) Đúng.
c) Đúng. 

.
d) Sai.


[bookmark: c35]Câu 35: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:


a) Cho tam giác  ta có .




b) Cho tam giác  có . Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là .




c) Cho tam giác  có  và  tù. Khi đó .



d) Cho tam giác  có. Khi đó .
Lời giải 
a) Đúng.
b) Sai.


Áp dụng định lí sin trong tam giác  ta được .

Suy ra .
c) Sai. 



Vì  và  tù nên . 

Khi đó .
d) Đúng.


Ta có . Theo định lý sin: .



[bookmark: c36]Câu 36: Cho tam giác nhọn  có  và diện tích 

a) 

b) Số đo góc 

c) Độ dài cạnh 

d). Đường cao 
Lời giải 

a) Đúng 

Ta có 
b) Sai


Vì . Vậy số đo góc 
c) Đúng

Áp dụng định lí cosin vào tam giác  có 


d) Đúng

Áp dụng công thức 


[bookmark: c37]Câu 37: Cho tam giác có  
[image: A triangle with a green circle and blue circles  Description automatically generated]


a) Độ dài cạnh  bằng .


b) Chu vi tam giác  bằng .


c) Góc  bằng  .



d) Độ dài đường phân giác trong góc  của tam giác  bằng .
Lời giải 
a) Sai 


b) Đúng


 nên .


Do đó chu vi tam giác  bằng .
c) Đúng



Trong tam giác  có:  hay .
d) Sai
[image: A triangle with lines and dots  Description automatically generated]



Gọi  là chân đường phân giác trong góc  .


Lại có: ; .


Trong tam giác  ta có: .

[bookmark: c38]Câu 38: Hai tàu chở hàng cùng xuất phát từ một bến cảng nhưng đi theo hai hướng khác nhau. Chiếc thứ nhất di chuyển với tốc độ 26 hải lý/ giờ theo hướng đông và chiếc thứ hai di chuyển theo hướng lệch so với hướng bắc  về phía đông với tốc độ 20 hải lý/ giờ. Giả sử chúng luôn di chuyển trên quãng đường thẳng trong suốt 7 giờ kể từ lúc xuất phát.
a) Sau 2 giờ kể từ lúc xuất phát, chiếc tàu thứ nhất cách bến cảng 52 hải lý.

b). Hai tàu di chuyển theo hai hướng tạo với nhau một góc . 
c) Sau 1 giờ kể từ lúc xuất phát, hai chiếc tàu cách nhau khoảng 46 hải lý.

d) Sau  giờ kể từ lúc xuất phát, khoảng cách giữa 2 tàu hơn 100 hải lý.
Lời giải 
a) Đúng

Sau 2 giờ, quãng đường đi được của chiếc tàu thứ nhất là:  hải lý.
Vậy sau 2 giờ, chiếc tàu thứ nhất cách bến cảng 52 hải lý
b) Đúng

Hai tàu di chuyển theo hai hướng tạo với nhau một góc .
c) Sai
Sau 1 giờ, quãng đường đi được của chiếc tàu thứ nhất và chiếc tàu thứ hai lần lượt là 26 hải lý và 20 hải lí.
Vậy sau khi xuất phát 1 giờ, hai tàu cách nhau một khoảng:

 hải lý.
d) Sai


Sau 4 giờ, quãng đường đi được của chiếc tàu thứ nhất và chiếc tàu thứ hai lần lượt là  hải lý và  hải lý.
Vậy sau khi xuất phát 4 giờ, hai tàu cách nhau một khoảng:

 hải lý.


[bookmark: c39]Câu 39: Cho tam giác  có  .

a)  có 1 góc tù. 

b) Diện tích tam giác  bằng 84.


c) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  bằng  

d)  
Lời giải 
a) Đúng

Ta có  .


 nên góc  là góc tù
b) Đúng

Có  
c) Sai

Có  .
d) Sai

Có  


[bookmark: c40]Câu 40: Cho tam giác  có . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .


b) Tam giác  cân tại .

c) .




d) Nếu tam giác  có  thì tam giác  là tam giác vuông tại .
Lời giải 

a) Đúng: Ta có: 

b) Sai: Ta có: .


Khi đó,  cân tại 

c) Sai: Ta có: 




d) Đúng : Nếu tam giác  có  thì tam giác  là tam giác vuông tại 


Áp dụng định lí sin:  ta có: 


Theo giả thiết ta có:  .



Vậy tam giác  là tam giác vuông tại  do: 




[bookmark: c41]Câu 41: Cho tam giác  có  là trọng tâm ,, . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) .

b) .



c) Đường cao xuất phát từ đỉnh  của tam giác  là .


d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 
Lời giải 

Đặt :  
a) Mệnh đề đúng. 

Ta có: 
b) Mệnh đề sai. 

Ta có:  
.
c) Mệnh đề đúng. 


Gọi đường cao xuất phát từ đỉnh  là .

Ta có: .
d) Mệnh đề đúng. 




Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Khi đó .
[image: ]


Xét tam giác :


Suy ra:  và .


Xét tam giác :


Suy ra:  và .

Ta có: .

Mà .
[bookmark: c42]Câu 42: Quan sát cây cầu dây văng minh hoạ như hình dưới đây:
[image: A black and white drawing of a bridge  Description automatically generated][image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]



Tại trụ cao nhất, khoảng cách từ đỉnh trụ tới chân trụ trên mặt cầu là m, độ dài dây văng dài nhất nối từ đỉnh trụ xuống mặt cầu là m, khoảng cách từ chân dây văng dài nhất tới chân trụ trên mặt cầu là .

a) .

b) .

c) .

d) Độ dốc của cầu qua trụ là khoảng .
Lời giải 
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng




a) Xét tam giác , áp dụng định lí côsin ta có: .

b) .

c) 

d) Độ dốc của cầu là góc nghiêng giữa đường cầu qua trụ và phương nằm ngang, tức là góc .


Xét tam giác  ta có:  .

Vậy độ dốc của cầu qua trụ là khoảng .


[bookmark: c43]Câu 43: Một cửa hàng bán hai loại gạo là gạo sữa và gạo lứt. Gạo sữa giá  nghìn đồng/kílôgam. Gạo lứt giá  nghìn đồng/kílôgam. 


a ) Cửa hàng bán  kg gạo sữa được số tiền là .




b) Cửa hàng trộn  kg gạo sữa và  kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn với giá  nghìn đồng/kílôgam thì số tiền thu được là .






c) Cửa hàng trộn  kg gạo sữa và  kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá  nghìn đồng/kílôgam. Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa  và  là .





d) Cửa hàng trộn  kg gạo sữa và  kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá  nghìn đồng/kílôgam. Nếu trộn không quá  kg gạo sữa thì số tiền thu được tối đa là  nghìn đồng.
Lời giải 



a) Gạo sữa giá nghìn đồng/kg nên  kg gạo sữa giá . Khẳng định trên là đúng.



b) Cửa hàng trộn  kg gạo sữa và  kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn là  kg


Nếu bán số gạo đó với giá  nghìn đồng/kílôgam thì số tiền thu được là . Khẳng định trên là đúng.



c) Cửa hàng trộn  kg gạo sữa và  kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá  nghìn đồng/kílôgam

Theo đề ta có bất phương trình 



Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa  và  là . Khẳng định trên là sai. 



d) Cửa hàng trộn  kg gạo sữa và  kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá  nghìn đồng/kílôgam.

Nếu trộn không quá  kg gạo sữa 

Theo đề ta có hệ bất phương trình 


Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta tìm được GTLN của thì số tiền thu được tối đa là  nghìn đồng. Khẳng định trên là sai.






[bookmark: c44]Câu 44: Cho tam giác  có , , ,  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác .

a) .

b) .


c) Diện tích tam giác  là .




d) Gọi  là trung điểm . Độ dài  bằng .
Lời giải 
a) Sai

Theo định lí sin, ta có .
b) Đúng

Theo định lí côsin, ta có .

Suy ra .
c) Sai


Diện tích tam giác  là .
d) Đúng

Ta có .


Xét tam giác  có .


Xét tam giác  có 

Suy ra .


[bookmark: c45]Câu 45: Cho tam giác  có  . Các khẳng định sau đúng hay sai.


a) Cho . Khi đó số đo góc .


b) Nếu  thì 


c) Cho  thì .


b) Cho  thì .
Lời giải 
a) Đ

.
b) S


c) Đ


.
d) Đ








[bookmark: c46]Câu 46: Hai chiếc tàu thuyền cùng xuất phát từ một vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc . Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. [image: A diagram of a boat  Description automatically generated]



a) Sau giờ, quãng đường tàu chạy được là  hải lí.



b) Sau giờ, quãng đường tàu chạy được là  hải lí.

c) .

d) Sau hai giờ, hai tàu cách nhau xấp xỉ  hải lí.
Lời giải 
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng






a) Sau giờ, quãng đường tàu chạy được là  hải lí



b) Sau giờ, quãng đường tàu chạy được là  hải lí


c) Áp dụng định lý Cosin trong tam giác , ta có: 


d)  .

Vậy sau hai giờ, hai tàu cách nhau  hải lí.






[bookmark: S1][bookmark: E1][bookmark: c48]Câu 47: Cho tam giác  có , , ,  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác .

a) .

b) .

c) .



d) , và diện tích tam giác  không vượt quá .
Lời giải 
a) Đúng

Theo định lí côsin, ta có .
b) Sai

Theo định lí sin, ta có .
c) Đúng

Theo định lí sin, ta có .
d) Đúng

Theo định lí côsin, ta có 

.


Diện tích tam giác  là .


[bookmark: c49]Câu 48: Cho góc  với điểm  trên nửa đường tròn đơn vị. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .


b) Nếu  thì . 


c) Nếu  thì giá trị .


d) Nếu  thì giá trị .
Lời giải 


a) Khẳng định SAI vì điểm  trên nửa đường tròn đơn vị thì  


b) Khẳng định SAI vì  thì .


c) Khẳng định ĐÚNG vì điểm  trên nửa đường tròn đơn vị thì .


d) Khẳng định ĐÚNG vì  nên .
[bookmark: c50]Câu 49: Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Hai góc  và  gọi là hai góc bù nhau.



b) Nếu  và  là hai góc bù nhau thì .



c) Nếu  và  là hai góc phụ nhau thì .



d) Cho  và  là hai góc phụ nhau thì .
Lời giải 


a.) Hai góc  và  gọi là hai góc bù nhau. Vậy chọn đúng.



b) Ta có hai góc  và  bù nhau thì . Vậy chọn đúng.



c) Nếu  và  là hai góc phụ nhau thì . Vậy chọn sai. 



d) Cho  và  là hai góc phụ nhau thì .
Vậy chọn đúng.




[bookmark: c51]Câu 50: Cho góc lượng giác  thỏa và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) Giá trị  

d) 
Lời giải 


a) Vì  nên  Vậy mệnh đề Đúng.

b) Ta có: . Vậy mệnh đề Sai


c) Ta có  (vì )
 Vậy mệnh đề Đúng.

d) Ta có: 
Vậy mệnh đề đúng.



[bookmark: c52]Câu 51: Cho góc lượng giác x; biết và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) Giá trị của biểu thức  

c) Giá trị  

d) Giá trị của biểu thức 
Lời giải 


a) Do  nên  Vậy mệnh đề sai.

b) Ta có: 

Do đó  
Vậy mệnh đề đúng.



c) Do  và  nên 

 
 Vậy mệnh đề sai.
d) Ta có:


Vậy mệnh đề đúng.


[bookmark: c53]Câu 52: Cho  với .Các mệnh đề sau đúng hay sai?




a) Điểm  trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục sao cho  có tung độ bằng .

b) Giá trị .

c) Giá trị .

d) Giá trị .
Lời giải 




a.) Khẳng định đúng vì điểm  trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục sao cho  có . 




b.) Vì  nên  mặt khác  suy ra 


c.) Vì  nên .

Ta có .


d.) Vì  nên .

Ta có .

.

Vậy .


[bookmark: c54]Câu 53: Cho  với . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) Giá trị .

c) Giá trị .

d) Giá trị .
Lời giải 




a)Mệnh đề sai vì thì , ta có .
b)Mệnh đề sai


Vì vì thì 

Giá trị .


c)Mệnh đề sai nên .
d)Mệnh đề sai 


Do  nên .


[bookmark: c55]Câu 54: Cho  với . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Giá trị .

b) .

c) Giá trị .

d) Giá trị .
Lời giải 

a)Mệnh đề sai vì 



b)Mệnh đề đúng vì  nên . Do đó:.

c)Mệnh đề đúng vì .
d)Mệnh đề sai

.



Cách 2: Theo phần b ta có ,  nên . 

Do đó: .



[bookmark: c56]Câu 55: Cho  với . Trong các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Giá trị 

b) Giá trị 

c) Giá trị . 

d) Giá trị 
Lời giải 

a) Ta có . Vậy chọn sai.
b) Ta có:

 .
 Vậy chọn đúng.
c) Ta có:




 Vậy chọn sai.
d) Ta có


Vậy chọn đúng.



[bookmark: c57]Câu 56: Cho , có diện tích bằng , cạnh . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Có .

b) Độ dài cạnh .


c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp  là .



d) Độ dài chân đường phân giác trong góc  của  có độ dài là .
Lời giải 

a) Ta có:  suy ra mệnh đề sai

b) Ta có: 





 suy ra mệnh đề đúng
c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC:

 suy ra mệnh đề sai
d) 
[image: Ảnh có chứa ảnh chụp màn hình, hàng, màu đen, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]


Gọi  là chân đường phân giác góc .

Ta có 

Suy ra 

Áp dụng định lý cosin trong tam giác  ta được:



 suy ra mệnh đề sai.





[bookmark: c58]Câu 57: Cho  có , ,  và bán kính đường tròn ngoại tiếp .

a) .




b) Nếu cm, và  thì bán kính đường tròn ngoại tiếp làm tròn kết quả đến hàng phần mười là:cm.




c) Nếu , ,  thì góc .







d) Giả sử tam giác  được bạn An đã cắt từ một tấm tôn hình tròn có bán kính (m). Để tam giác  có ,  thì An phải cắt miếng tôn theo hai dây cung (m) và (m). ( kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải 

a) Ta có . Vậy chọn SAI


b) Vì .


 Ta có  nên . Vậy chọn ĐÚNG.





c) Ta có .Vì nên, suy ra . Vậy . Vậy chọn SAI


d) Xét tam giác ta có: 

Áp dụng định lý sin ta có: 

Suy ra (m)

(m)
Vậy chọn ĐÚNG.





[bookmark: c59]Câu 58: Cho  có , ,  và bán kính đường tròn ngoại tiếp .

a) .




b) Nếu ,  và  thì .




c) Nếu ,  và  thì .




d) Nếu  và  thì  vuông tại .
Lời giải 


a) Ta có . Vậy chọn ĐÚNG.


b) Ta có .


Mà  nên . Vậy chọn ĐÚNG.


c) Ta có  nên . Vậy chọn SAI.



d) Ta có .




Mà  nên .



Suy ra  cân tại  nên không thể vuông tại . Vậy chọn SAI.


[bookmark: c60]Câu 59: Cho tam giác  có . Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

a) góc  là góc tù.

b) . 

c) 


d) Độ dài đường cao hạ từ đỉnh  bằng 
Lời giải 

a) Khẳng định SAI vì  nhọn.

b) Khẳng định Đúng vì .

c) Khẳng định SAI vì . 



Suy ra  vì  nên 


d) Khẳng định ĐÚNG vì  mà .



[bookmark: c61]Câu 60: Tam giác  có  và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Độ dài cạnh  lớn nhất

b) Độ dài cạnh 


c) .  

d) . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là 
Lời giải 




Áp dụng định lý sin ta có  mà 
Suy ra b) đúng

 là góc lớn nhất nên a) sai

Áp dụng định lý cô sin ta có  suy ta c) đúng

Ta có 


Diện tích tam giác 


[bookmark: c62]Câu 61: Cho tam giác  biết  . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là .


b) Độ dài cạnh  bằng .


c) Diện tích tam giác bằng .




d) Gọi  là điểm thỏa mãn . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 


Lời giải . 



a)Áp dụng định lý sin cho tam giác  ta có 


b)Áp dụng định lý cos cho tam giác  ta có  


c)Ta có diện tích tam giác  là  
d)
[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác  Mô tả được tạo tự động]

Ta có  


Từ định lý cos cho tam giác  ta có  


Áp dụng định lý cos cho tam giác  ta có  

 


Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là  


[bookmark: c63]Câu 62: Cho tam giác  có cạnh .


a) Khi  thì .


b)Khi  thì .



c) , với  là diện tích tam giác .



d) , với  là diện tích tam giác .
Lời giải 




a)Đúng: Khi  thì tam giác đều nên .



b)Sai: Khi  suy ra tam giác  vuông cân tại .



( do  có độ dài 3 cạnh thỏa mãn hệ thức Pitago:  và )

Do đó .
c)Sai: Theo định lí sin và định lí côsin ta có 




; , ( là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ). 

Và công thức .
Khi đó



d)Đúng: Tương tự như câu c), ta có 

Khi đó: .


[bookmark: c64]Câu 63: Cho tam giác  với . Xét tính đúng-sai của các mệnh đề sau:


A. Tam giác  có diện tích .


B. Tam giác  có chiều cao .


C. Tam giác  có góc  là góc tù.


D. Tam giác  có tổng độ dài bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiết bằng .
Lời giải 
[image: ]



Trong tam giác  có  nên theo công thức Hê-rông ta có:  nên A sai.

 nên B sai.


Theo định lí côsin,   nên C đúng.

.

.

Vậy  nên D đúng.




[bookmark: c65]Câu 64: Cho tam giáccó , và .

a)Góc nhỏ nhất trong tam giác là góc .


b)Độ dài cạnh  là .




c)Gọi  là trung điểm của cạnh . Độ dài cạnh  là .


d)Diện tích của tam giác  là .
Lời giải 
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, ảnh chụp màn hình, sườn dốc  Mô tả được tạo tự động]


a) Ta có  nên góc  là góc lớn nhất



Mà . Vậy góc  là góc nhỏ nhất trong tam giác .
b)Theo định lí côsin trong tam giác ta có:



c)Theo định lí côsin trong tam giácta có



d)Ta có 


Diện tích của tam giác  là .






[bookmark: c66]Câu 65: Cho tam giác  có ; . Gọi  là các điểm thuộc cạnh  sao cho . 

a) Tam giác  vuông cân.

b) Độ dài cạnh .

c) Số đo góc .

d) Số đo góc .
Lời giải 
[image: ]

a) Tam giác  vuông cân.

Ta có: vuông cân (sai).

b) Độ dài cạnh .

Ta có: .

Vậy (đúng).

c) Số đo góc .

Xét .

Vậy (sai).

d) Số đo góc .

Ta có .

Vì .



Vì  vuông tại  suy ra .



Áp dụng định lí cô sin cho  và  có .

.

.



[bookmark: c67]Câu 66: Cho tam giác có và . ( Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

a) 

b) 

c) 



d) ( Với lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác )
Lời giải 

a) Đúng

Áp dụng định lí Côsin trong tam giác , ta có 



Do đó 
b) Sai

Áp dụng định lí Côsin trong tam giác , ta có 





Do đó 
c) Sai

Diện tích tam giác là


d) Đúng

Áp dụng định lí Sin trong tam giác , ta có

 





Nên .



[bookmark: c68]Câu 67: Cho tam giác  có  .

a) .

b) .


c) Độ dài đường cao hạ từ  của tam giác là .



d) Độ dài đường phân giác trong hạ từ  là  lớn hơn .
(các độ dài đoạn thẳng làm tròn đến hàng phần trăm và số đo góc làm tròn đến đơn vị độ)
Lời giải 
[image: Ảnh có chứa hàng  Mô tả được tạo tự động]

a) Sai vì .
b) Đúng. Ta có 



.



Áp dụng định lý sin, ta có .(vì góc  tù nên góc  nhọn).


c) Đúng. Xét tam giác vuông  có . 
d) Sai. 

Gọi  là chân đường phân giác trong, ta có 

.


Áp dụng định lý sin trong tam giác  ta có .






[bookmark: c69]Câu 68: Cho tam giác có độ dài ba cạnh là , , . Gọi  là trung điểm của .


a) Trong tam giác , số đo của góc là lớn nhất.


b) Giá trị của  là .


c) Diện tích của tam giác  là .



d)  là độ dài đường trung tuyến  của tam giác .
Lời giải 
a)Đúng


Vì cạnh  là lớn nhất trong 3 cạnh của tam giác .
b) Sai.

Áp dụng hệ quả định lí cô-sin ta có: .
c) Đúng

Ta có: .

Áp dụng công thức hê – rông ta có: .
d) Đúng
Áp dụng công thức tính độ dài trung tuyến ta có: 








[bookmark: c70]Câu 69: Lúc 6 giờ 30 phút sáng, bạn  đi xe đạp từ nhà (điểm ) đến trường (điểm ) phải leo lên và xuống một con dốc (Hình vẽ). Cho biết đoạn thẳng  dài , .
[image: Ảnh có chứa hàng, cái mắc áo  Mô tả được tạo tự động]

a) Góc .

[bookmark: _GoBack]b) Quãng đường bạn An đạp lên dốc là .


c) Chiều cao  của con dốc theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là .


d) Biết rằng tốc độ trung bình lên dốc là  và tốc độ trung bình khi xuống dốc là . Bạn An đến trường lúc 6 giờ 36 phút.
Lời giải 
a) Đúng


Xét tam giác  ta có: . 
b) Sai


Áp dụng định lí  ta có: .
c) Đúng


Xét tam giác vuông  ta có .

Vậy chiều cao con dốc là khoảng .
d) Đúng

Áp dụng định lí sin ta có: .

Ta có: .

Như vậy, thời gian bạn  đi từ nhà đến trường là:


Vậy bạn An đến trường lúc khoảng 6 giờ 36 phút.








[bookmark: c71]Câu 70: Hai tàu đánh cá xuất phát từ cảng  lúc 8h, tàu thứ nhất đi theo hướng  với vận tốc . Tàu thứ 2 đi theo hướng  với vận tốc . Đi được  phút thì động cơ của tàu thứ nhất bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc . Sau  phút kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu đó neo đậu được vào một hòn đảo.
Các mệnh đề sau đúng hay sai? ( các kết quả làm tròn đến hàng phần chục).


a) Quảng đường mà tàu thứ nhất đi được sau  phút kể từ khi xuất phát là  (km).

b) Khoảng cách giữa hai tàu tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng là  (km) 

c) Lúc 10 giờ 45 phút tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát khoảng  (km)

d) Hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu thứ nhất neo đậu là 
Lời giải 
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]
a) Ta gọi B là nơi tàu thứ nhất bị hỏng, C là cảng neo đậu, D là vị trí của tàu thứ 2 
tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng.


Đổi  phút  giờ

Quảng đường mà tàu thứ nhất đi được sau  phút kể từ khi xuất phát là

 (km)
b) Khoảng cách giữa hai tàu tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng là 

Quảng đường mà tàu thứ hai đi được sau  phút kể từ khi xuất phát là

 (km)


Ban đầu tàu thứ nhất di chuyển theo hướng  nên , tàu thứ 2 


di chuyển theo hướng  nên  



Khoảng cách giữa hai tàu bằng độ dài đoạn thẳng .

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ta được




Suy ra .
c) Lúc 10 giờ 45 tàu thứ nhất đã đi được 2 giờ 45 phút. Tức khi đó tàu thứ nhất 


đã neo đậu được vào đảo . Khi đó tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát bằng 
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Song song  Mô tả được tạo tự động]


Trong tam giác  ta có .






Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC được: . .  . 

Lúc 10 giờ 45 tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát khoảng  km.

d) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.


Theo sơ đồ, hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là  với .

Áp dụng định lí sin cho tam giác  ta có:


Vậy hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là .

                                                                                                    Trang 51
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